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1 23002984 DTS225D1402050026 BÙI THU HUYỀN 04/08/2004 Nữ Giáo dục Chính trị GD Chính trị K57
2 08005337 DTS225D1402050027 GIÀNG DÌN 02/01/2004 Nam Giáo dục Chính trị GD Chính trị K57
3 01055742 DTS225D1402050028 TRỊNH QUỲNH TRANG 25/10/2004 Nữ Giáo dục Chính trị GD Chính trị K57
4 12005270 DTS225D1401010036 LÝ THỊ NGỌC 29/10/2004 Nữ Giáo dục học SP Tâm lý – Giáo dục K57
5 18004128 DTS225D1401010037 TỐNG KHÁNH LINH 05/01/2004 Nữ Giáo dục học SP Tâm lý – Giáo dục K57
6 14010260 DTS225D1401010038 LÒ THỊ DIÊN 13/11/2004 Nữ Giáo dục học SP Tâm lý – Giáo dục K57
7 09002290 DTS225D1401010039 NÔNG THỊ LINH CHI 06/10/2004 Nữ Giáo dục học SP Tâm lý – Giáo dục K57
8 06002025 DTS225D1401010040 TRIỆU THỊ KIM THƯƠNG 25/12/2004 Nữ Giáo dục học SP Tâm lý – Giáo dục K57
9 18000847 DTS225D1402060042 HOÀNG THỊ THƯ 16/01/2004 Nữ Giáo dục Thể chất GD Thể chất K57

10 07002098 DTS225D1402060043 TỐNG TIẾN ĐẠT 21/03/2004 Nam Giáo dục Thể chất GD Thể chất K57
11 18009123 DTS225D1402060044 LƯƠNG ĐỨC TÙNG 21/02/2004 Nam Giáo dục Thể chất GD Thể chất K57
12 01048526 DTS225D1402470052 NGUYỄN MINH HƯƠNG 22/04/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
13 17001816 DTS225D1402470053 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG 19/01/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
14 21001267 DTS225D1402470054 VŨ THỊ QUỲNH 27/11/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
15 27003074 DTS225D1402470055 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 01/10/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
16 12005182 DTS225D1402470056 HOÀNG THỊ LINH 06/06/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
17 18003712 DTS225D1402470057 PHẠM THẢO ANH 03/07/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
18 12000365 DTS225D1402470058 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 09/10/2004 Nam Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
19 62001460 DTS225D1402470059 BÙI THỊ MINH ANH 24/03/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
20 01069102 DTS225D1402470060 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 25/07/2004 Nam Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
21 03010396 DTS225D1402470061 NGUYỄN TRẦN THÚY HIỀN 05/11/2003 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
22 17011838 DTS225D1402470062 NGÔ THỊ BÌNH 30/04/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
23 09004626 DTS225D1402470063 HOÀNG THỊ HẰNG 24/05/2004 Nữ Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
24 18009122 DTS225D1402470064 NGÔ QUỐC TUẤN 06/06/2004 Nam Sư phạm khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K57
25 12005055 DTS225D1402100064 HOÀNG THỊ HIỀN 11/09/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
26 05003759 DTS225D1402100065 HOÀNG THỊ NGỌC 12/11/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
27 07000814 DTS225D1402100066 LÒ THỊ THANH 03/09/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
28 18016401 DTS225D1402100067 DƯƠNG THỊ NGÂN 27/03/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
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29 26005511 DTS225D1402100068 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 27/12/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
30 62003368 DTS225D1402100069 SÙNG THỊ CÁ 26/02/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
31 22012041 DTS225D1402100070 NGUYỄN ÍCH NGỌC 06/01/2004 Nam Sư phạm Tin học SP Tin học K57
32 12000027 DTS225D1402100071 NGUYỄN DIỆP ANH 09/03/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
33 12012001 DTS225D1402100072 LÊ THỊ HƯƠNG 28/05/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
34 08003679 DTS225D1402100073 ĐÀO TRUNG KIÊN 08/04/2004 Nam Sư phạm Tin học SP Tin học K57
35 07002115 DTS225D1402100074 ĐẶNG THU HIỀN 30/07/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
36 06000614 DTS225D1402100075 NÔNG THỊ THU HIỀN 08/12/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
37 01047888 DTS225D1402100076 HOÀNG THẢO VÂN 29/03/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
38 05003724 DTS225D1402100077 LÊ THỊ HỒNG HUỆ 08/06/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
39 19004077 DTS225D1402100078 ĐẶNG VĂN ĐAN 18/11/2004 Nam Sư phạm Tin học SP Tin học K57
40 10003666 DTS225D1402100079 VI VĂN VŨ 22/10/2004 Nam Sư phạm Tin học SP Tin học K57
41 06004368 DTS225D1402100080 TRƯƠNG THU HIỀN 22/10/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
42 28000485 DTS225D1402100081 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 03/06/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
43 06004327 DTS225D1402100082 LÃNH MINH ÁNH 28/08/2004 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K57
44 17006887 DTS225D1402110020 NGUYỄN NGỌC ANH 16/11/2003 Nữ Sư phạm Vật lý SP Vật lý K57
45 18016969 DTS225D1402110021 VŨ THỊ THANH HUYỀN 30/08/2004 Nữ Sư phạm Vật lý SP Vật lý K57
46 01065564 DTS225D1402110022 CẤN HÀ VI 13/05/2004 Nữ Sư phạm Vật lý SP Vật lý K57
47 12001513 DTS225D1402110023 HOÀNG TÒN LIỀU 26/02/2004 Nam Sư phạm Vật lý SP Vật lý K57
48 19002185 DTS225D3104030019 NGÔ THỊ MAI ANH 30/05/2004 Nữ Tâm lý học giáo dục Tâm lý học Trường học K57
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